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1. Những vấn đề chung về thực hành
quyền dân chủ và tăng cường pháp chế xã
hội chủ nghĩa

Vấn đề thực hành quyền dân chủ và
tăng cường pháp chế đã được Chủ tịch Hồ
Chí Minh và Ðảng ta quan tâm từ rất sớm.
Ngay từ khi nước nhà mới giành độc lập,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
“Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích
đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của
dân”1. Dân chủ là bản chất của chế độ xã
hội chủ nghĩa mà Việt Nam đã và đang xây
dựng, là mục tiêu, động lực của sự phát
triển kinh tế và của sự tiến bộ xã hội. Do đó,

thực hành và bảo đảm dân chủ là yêu cầu,
nhiệm vụ quan trọng của nhà nước, “là chìa
khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó
khăn” trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã
hội ở nước ta.

Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, thuật ngữ dân chủ bao gồm: Dân là
chủ (vị thế của Nhân dân) và Dân làm chủ
(năng lực và trách nhiệm của Nhân dân)2.
Hai khía cạnh “Dân là chủ” và “Dân làm
chủ” luôn đi liền với nhau, thể hiện vị trí, vai
trò, năng lực và trách nhiệm của Nhân dân
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đối với Nhà nước. Nhân dân đã có quyền
làm chủ thì đồng thời cũng phải thực hiện
nghĩa vụ của người làm chủ. Quyền được
bảo đảm bởi lợi ích và gắn liền với nghĩa vụ,
bổn phận, trách nhiệm. Dân chủ gắn liền
với pháp luật, kỷ luật, kỷ cương xã hội. 

Ðể bảo đảm và thực hiện tốt dân chủ
phải coi trọng việc xây dựng Hiến pháp và
pháp luật vì pháp luật chính là công cụ để
bảo đảm, bảo vệ các quyền dân chủ cho
Nhân dân trong thực tiễn. Tuy nhiên, dân
chủ phải có kỷ cương, kỷ luật, bởi vậy cần
phải sử dụng pháp chế, thực thi tốt pháp
luật. Các kỳ Ðại hội của Đảng Cộng sản Việt
Nam đã xác định mối quan hệ giữa thực
hành quyền dân chủ và tăng cường pháp
chế là một trong những mối quan hệ lớn
cần phải nắm vững và xử lý tốt trong giai
đoạn đẩy mạnh quá trình xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Thực hành dân chủ chính là triển khai
thực hiện trên thực tế những điều đã được
cam kết, ghi nhận trong Hiến pháp, pháp
luật về các quyền của công dân; tạo cơ hội,
điều kiện cho người dân được hưởng các
quyền của mình; tôn trọng, bảo đảm và bảo
vệ các quyền dân chủ của Nhân dân; chú
trọng thực hiện và không ngừng mở rộng
các quyền dân chủ trong thực tế cho người
dân. Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: 

“Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, các quyền con người, quyền công dân
về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội
được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm
theo Hiến pháp và pháp luật”. 

“Quyền con người, quyền công dân chỉ
có thể bị hạn chế theo quy định của Luật,
trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc
phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã
hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”. 

Quy định nêu trên khẳng định trách

nhiệm của Nhà nước trong mối quan hệ với
quyền con người, quyền công dân, là cơ sở
hiến định để bảo vệ và thực hiện quyền con
người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công
dân. Ngoài việc thể hiện quyền làm chủ của
Nhân dân trong Hiến pháp, còn thể hiện các
cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện
các Điều ước quốc tế liên quan đến quyền
con người mà Việt Nam là thành viên.

Tăng cường pháp chế chính là tăng
cường các thiết chế pháp luật, sự quản lý xã
hội bằng pháp luật và sử dụng pháp luật để
điều hành, quản lý mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội. Pháp luật giúp thể chế hóa các quyền
dân chủ cho Nhân dân, bảo vệ quyền làm
chủ của Nhân dân, đồng thời bảo đảm cho
Nhân dân được thực hiện đầy đủ các quyền
dân chủ của mình, ngăn chặn các hành vi vi
phạm. Pháp chế càng được tăng cường thì
các quyền dân chủ của Nhân dân càng được
bảo đảm, lợi ích của Nhân dân càng được
bảo vệ tốt. Thượng tôn pháp luật, tăng cường
pháp chế là điều kiện tiên quyết để dân chủ
được thực hành rộng rãi và thực chất. 

Dân chủ mà không có kỷ cương, kỷ luật
sẽ trở thành dân chủ quá trớn, dân chủ vô
tổ chức, vô kỷ luật, thậm chí tạo điều kiện
cho những kẻ cơ hội, phản động cực đoan
tự do làm điều xấu, vi phạm pháp luật, xâm
hại lợi ích của cộng đồng, Nhân dân, đe dọa
đến sự ổn định chính trị của quốc gia. Vì
vậy, tăng cường pháp chế là việc duy trì thực
hiện những nguyên tắc và quy định của
pháp luật, bảo đảm sự tuân thủ của các
thành viên đối với những nguyên tắc, quy
định đó để bảo đảm trật tự, ổn định xã hội,
ngăn chặn những hành vi gây rối, phá hoại
cuộc sống bình yên của Nhân dân. 

2. Tăng cường pháp chế bằng pháp luật
hình sự trong thực hành quyền dân chủ

Để bảo đảm và thực hiện tốt dân chủ
phải coi trọng việc xây dựng Hiến pháp và
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pháp luật. Bởi vì pháp luật chính là công cụ
để bảo đảm, bảo vệ các quyền tự do, dân
chủ của Nhân dân trong thực tế. Trong đó,
pháp luật hình sự là một trong những công
cụ quan trọng để Nhà nước thiết lập, duy trì
sự cân bằng và sự ổn định của xã hội.

Để bảo vệ các quyền tự do, dân chủ của
công dân được Hiến pháp ghi nhận, ngày
27/6/1985, Quốc hội thông qua Bộ luật Hình
sự có hiệu lực từ ngày 01/01/1986, trong đó
các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của
công dân được quy định tại Chương 3, Phần
các tội phạm gồm 10 điều (từ Điều 119 - 128).
Đến năm 1999, Bộ luật Hình sự mới được
ban hành thay thế Bộ luật Hình sự năm 1985,
các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của
công dân được quy định tại Chương XIII với
10 điều (từ Điều 123 - 132). Trong lần sửa đổi,
bổ sung năm 2009, tội xâm phạm quyền tác
giả đã bị loại bỏ (Điều 131). 

Hiến pháp năm 2013 được ban hành
thay thế Hiến pháp năm 1992 thể hiện một
bước phát triển mới trong việc ghi nhận và
bảo đảm quyền tự do của con người, quyền
tự do, dân chủ của công dân. Hiến pháp
năm 2013 xác định: 

Quyền tự do của con người bao gồm:
quyền tự do về thân thể; quyền bất khả xâm
phạm về chỗ ở; quyền bất khả xâm phạm
thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức
trao đổi thông tin riêng tư khác; quyền bình
đẳng nam nữ; quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo; quyền khiếu nại, tố cáo. 

Quyền tự do, dân chủ của công dân bao
gồm: quyền bầu cử; quyền ứng cử; quyền
biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân;
quyền tự do hội họp; quyền tự do lập hội;
quyền tự do ngôn luận; quyền tự do báo chí;
quyền tiếp cận thông tin; quyền biểu tình;
quyền lao động.

Các quan hệ này chủ yếu là quan hệ
pháp luật tuyệt đối do một chủ thể mang

quyền, còn tất cả các chủ thể còn lại có
nghĩa vụ. Chỉ có một số quan hệ là quan hệ
pháp luật tương đối khi các bên chủ thể đều
có quyền và nghĩa vụ pháp lý. Vì vậy, tất cả
các chủ thể trong xã hội có nghĩa vụ tôn
trọng các quyền này của các cá nhân, công
dân cụ thể. Các quan hệ này bị xâm phạm
khi người phạm tội đã có hành vi cản trở
việc thực hiện quyền của người khác hoặc
có hành vi tác động làm mất hoặc ảnh
hưởng đến các quyền đó khi chưa có sự
đồng ý của chủ thể quyền.

Để xử lý nghiêm khắc các hành vi xâm
phạm quyền tự do, dân chủ, Bộ luật Hình sự
năm 2015 đã quy định các tội xâm phạm
quyền tự do của con người, quyền tự do,
dân chủ của công dân tại Chương XV, với 11
điều luật, (từ Điều 157 - 167) tương ứng với
11 tội phạm, cụ thể, bao gồm các hình phạt:
Cảnh cáo (3 tội, chiếm 27,3%), phạt tiền (2
tội, 18,2%), cải tạo không giam giữ (11 tội,
100%) hoặc tù có thời hạn (11 tội, 100%).
Chương này không có tội danh nào quy
định hình phạt tù chung thân hay tử hình.
Bên cạnh hình phạt chính, Bộ luật Hình sự
năm 2015 còn quy định các hình phạt bổ
sung đối với các tội xâm phạm quyền tự do
của con người, quyền tự do, dân chủ của
công dân bao gồm: cấm đảm nhiệm chức
vụ (11 tội, chiếm 100%); cấm hành nghề
hoặc làm công việc nhất định (3 tội, chiếm
27,3%), phạt tiền trong trường hợp không
áp dụng là hình phạt chính (1 tội, chiếm
76,9%). Các tội xâm phạm quyền tự do của
con người, quyền tự do, dân chủ của công
dân không có hình phạt bổ sung cấm cư trú,
quản chế, tước một số quyền công dân hay
tịch thu tài sản, trục xuất.

Như vậy, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã
thể hiện rõ quan điểm lập pháp của Nhà
nước trong bảo đảm và bảo vệ quyền tự do,
dân chủ của công dân, nghiêm trị đối với
mọi hành vi phạm tội. Qua nghiên cứu hệ



thống hình phạt áp dụng đối với loại tội
phạm này cho thấy, sự khoan hồng, nhân
đạo đối với loại tội phạm này cũng đã được
thể hiện (không có tội danh nào quy định
hình phạt tù chung thân hoặc tử hình). 

Tuy nhiên, thực tiễn công tác đấu tranh,
phòng, chống tội phạm cho thấy, ngày càng
xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng các
quyền tự do, dân chủ để xâm phạm vào lợi
ích của công dân, gây mất an ninh, trật tự,
ảnh hưởng xấu đến sự phát triển ổn định
của xã hội. Thậm chí nhiều đối tượng sử
dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi
phạm tội.

Ví dụ: vụ việc đối tượng Nguyễn Phương
Hằng cùng 4 đồng phạm bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội lợi dụng các quyền tự
do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá
nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật
Hình sự năm 20153. Cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an TP. Hồ Chí Minh xác định bị
can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng, sử
dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm
phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh
dự của 9 cá nhân. Quá trình điều tra cho
thấy, các thông tin do đối tượng Nguyễn
Phương Hằng phát ngôn khi livestream và
đăng tải trên Facebook về các cá nhân có
liên quan chưa được kiểm chứng và không
có cơ sở chứng minh. Đồng thời, cơ quan
chức năng cũng xác định được mức độ
người xem, chia sẻ, bình luận các buổi phát
trực tiếp của Nguyễn Phương Hằng lên tới
hàng trăm nghìn lượt, gây ảnh hưởng xấu
đến an ninh trật tự. 

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối
với những trường hợp phạm tội lợi dụng các
quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của
Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ
chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ
luật Hình sự năm 2015 là điều cần thiết, thể

hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng
thời, việc thực hành quyền dân chủ và tăng
cường pháp chế có mối quan hệ chặt chẽ
không thể tách rời. Thực hành quyền dân
chủ nhất thiết phải đi kèm với pháp chế,
bảo đảm kỷ cương của xã hội, không để xảy
ra hiện tượng dân chủ quá trớn hay tự do vô
chính phủ.

Pháp luật hình sự là một công cụ pháp
lý quan trọng để Nhà nước bảo đảm và duy
trì trật tự kỷ cương của xã hội. Các chế định
về hình sự cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ
là: bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của
công dân (trong đó có quyền tự do, dân
chủ) và giáo dục người dân ý thức tuân thủ
các quy định của pháp luật. Mọi người dân
đều được pháp luật bảo vệ các quyền và lợi
ích hợp pháp nhưng mỗi người dân phải
tuân thủ các quy định, như vậy sự cân bằng,
ổn định và trật tự xã hội mới được thiết lập. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam
được xây dựng trên tinh thần dân chủ,
nhằm bảo đảm và bảo vệ quyền dân chủ
thật sự của mọi tầng lớp nhân dân lao động,
bảo đảm duy trì trật tự, kỷ cương, ổn định
trật tự xã hội, nghiêm trị mọi hành vi xâm
phạm quyền làm chủ của nhân dân, chà
đạp lên lợi ích của Nhân dân. Bên cạnh
những thành quả đã đạt được, vấn đề thực
hành quyền dân chủ vẫn còn những hạn
chế, bất cập nhất định, có lúc, có nơi vẫn để
xảy ra tình trạng dân chủ quá trớn gây bức
xúc dư luận. Phổ biến là các hành vi không
chấp hành hiệu lệnh thậm chí tấn công lực
lượng cảnh sát giao thông…; việc thực thi
pháp luật còn chưa được thực hiện nghiêm,
kỷ cương xã hội đôi khi vẫn bị buông lỏng,
xem nhẹ ở một số lĩnh vực, địa bàn khiến
nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực, tình hình an
ninh trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến
phức tạp… Vì vậy, thực hiện tốt mối quan
hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường
pháp chế có ý nghĩa quyết định trong quá
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trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa.

3. Một số kiến nghị nhằm giải quyết tốt
mối quan hệ giữa thực hành quyền dân chủ
và tăng cường pháp chế

Thứ nhất, củng cố các điều kiện về sự ổn
định chính trị và phát kinh tế đối với quá
trình thực hành dân chủ và tăng cường
pháp chế.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam là bảo đảm chính trị và là nhân tố có ý
nghĩa quyết định để xây dựng thành công
nền dân chủ, pháp chế xã hội chủ nghĩa. Sự
lãnh đạo duy nhất của Đảng bảo đảm định
hướng và tính chất xã hội chủ nghĩa của nền
dân chủ. Cùng với việc bảo đảm tuyệt đối
vai trò duy nhất lãnh đạo, cầm quyền của
Đảng thì việc làm cho Đảng ta thực sự là
biểu tượng về dân chủ và kỷ cương là vấn đề
đặc biệt quan trọng để phát huy dân chủ,
pháp chế rộng rãi trong đời sống xã hội. 

Tuy nhiên, không thể có nền dân chủ
thực sự dựa trên một nền kinh tế nghèo
nàn, lạc hậu, đời sống vật chất và tinh thần
của người dân ở mức thấp. Vì vậy, bên cạnh
sự ổn định về chính trị cần phải chú trọng
đến sự thúc đẩy và phát triển kinh tế. Nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa phát triển tạo nền tảng và cơ sở vật
chất cho chủ nghĩa xã hội, đồng thời thúc
đẩy sự hoàn thiện của kiến trúc thượng tầng
tương ứng, trong đó có dân chủ và hệ thống
pháp luật. 

Thứ hai, nhận thức đầy đủ và sâu sắc về
mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và
tăng cường pháp chế. 

Dân chủ xã hội chủ nghĩa có mối quan hệ
không tách rời với pháp chế xã hội chủ
nghĩa. Khi tách biệt, xem nhẹ hay tuyệt đối
hóa vai trò của bất kỳ thành tố nào trong cặp
quan hệ trên đều khiến phá vỡ trạng thái cân
bằng cần có của mối quan hệ biện chứng
này, từ đó có thể dẫn tới những sai lầm trong
nhận thức và vận dụng vào thực tiễn.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật (trong
đó có hệ thống pháp luật hình sự) nhằm
bảo đảm giải quyết tốt mối quan hệ giữa
thực hành quyền dân chủ và tăng cường
pháp chế.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp
luật là vấn đề quan trọng, tạo tiền đề pháp
lý vững chắc cho mọi hoạt động của Nhà
nước trong quản lý xã hội và để Nhân dân
thực thi đầy đủ quyền dân chủ của mình.
Quá trình xây dựng hệ thống pháp luật phải
bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi,
công khai và minh bạch. Trong đó tính công
khai, minh bạch phải được thể hiện ngay từ
khi mới hình thành ý tưởng, chính sách; bảo
đảm cân bằng lợi ích giữa các thành viên
trong xã hội. Không để xảy ra hiện tượng xây
dựng pháp luật phục vụ cho “lợi ích nhóm”
hoặc thao túng, hướng lái chính sách nhằm
bảo vệ lợi ích cục bộ trong quá trình xây
dựng pháp luậtr
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